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	TT
	GV
	KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY 
HK I NH 2015-2016
	KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY 
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	            GHI CHÚ

	
	
	15CĐCN
(lớp)
	15TC HAY 15TCN 
(lớp)
	KL GIẢNG DẠY 
TÍNH THEO TUẦN
(tiết/tuần)
	  15CĐCN

	15TC HAY 15TCN 

	KL GIẢNG DẠY 
TÍNH THEO TUẦN
(tiết/tuần)
	

	1
	NGUYỄN QUỲNH GIAO
	   9
	        
	      27
	2lớp: 2CK
	     
	        4
	

	2
	CAO ĐÌNH TRUNG HẬU
	   3
	2TC  +  2TCN
	      25
	2lớp: 2CK
	2lớpTC:    Ô,Đ    
2lớpTCN: ĐT,QTM2
	       20
	

	3
	NGUYỄN VĂN ĐÔNG
	   6
	1TC  +  3TCN      
	      34
	2lớp: 2CK
	1lớpTC:QTM    3lớpTCN:Ô1,CKL,MTT          
	       20
	

	4
	NGUYỄN THANH TÚ
	   8
	        
	      24
	9lớp: 3CK,3ĐĐT,2Ô,1M
	     
	       18
	

	5
	TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT
	   8
	1TC
	      28
	9lớp: 3ĐĐT,4Ô,1NL,1M
	1lớpTC:     ĐL     
	       22
	

	6
	ĐẶNG THỊ KIẾN TRÚC
	   6
	              1TCN
	      22
	9lớp: 3ĐĐT,2NL,3Ô,1M
	1lớpTCN:  LĐL    
	       22
	

	7
	ĐINH TRẦN TRỌNG HIẾU
	   0
	              4TCN
	      16
	   0
	              4lớpTCN:Đ,Ô2,KTD,QTM1     
	       16
	          TG

	CỘNG
	  40
	4TC  + 10TCN
	    176
	  33lớp
	4lớpTC  + 10lớpTCN    
	     122
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